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Dưới đây là phần hướng dẫn soạn unit 4 lớp 7 skills 1 sách mới được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các 

em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. 

Soạn Tiếng Anh mới 7 unit 4 – Skills 1 SGK trang 44 

Reading 

Hướng dẫn dịch 

Trước khi đọc, hãy thảo luận các câu hỏi sau với bạn mình. 

- Loại hình biểu diễn truyền thống nào của Việt Nam bạn biết? 

- Bạn có biết mứa rối nước không? Bạn đã từng đi xem múa rối nước chưa? Nếu có, bạn có thích 

nó không? Tại sao có và tại sao không? 

1. Find the words in the text which mean:  

(Tìm những từ trong bài có nghĩa sau:) 

1. special or different: uniqu 2. started: began 3. showed or presented: 

performed 

4. from the countryside: rural 5. events or celebrations: 

festivals 

 

2. Answer the following questions.  

(Trả lời các câu hỏi sau.) 

1. It began in the 11th century. 

2. It takes place in a pool. 

3. They are controlled by puppeteers. 

4. They are made of wood. 

5. They are about everyday life in the countryside and about folk tales. 

Hướng dẫn dịch 

MÚA RỐI NƯỚC 
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Bạn đã từng xem một buổi múa rối nước bao giờ chưa? Nó rất đặc biệt và thú vị. Nó là truyền 

thống độc nhất chỉ có ở Việt Nam thôi. Trẻ em rất thích loại hình biểu diễn này, và các du khách 

đến Việt Nam cũng rất thích loại hình nghệ thuật này. 

Múa rối nước là một loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Nó bắt đầu vào thế kỷ 11. Nó 

có nguồn gốc từ những ngôi làng trên dòng sông Hồng thuộc phía Bắc Việt Nam. Buổi biểu diễn 

được thực hiện trên những ao nước. Những con rối được điều khiển bằng những sợi dây dưới 

nước bởi những người điều khiển rối đứng sau một bức màn che. Vì vậy những con rối trông 

dường như đang di chuyển trên mặt nước. Những con rối được làm bằng gỗ và sau đó được sơn 

màu. 

Các chủ đề của buổi trình diễn rối nước đều liên quan đến làng quê. Các buổi biểu diễn này thể 

hiện cuộc sống hàng ngày ở thôn quê và các câu chuyện dân gian. Có một số câu chuyện về việc 

trồng lúa, câu cá hay các lễ hội làng của người Việt. 

Speaking 

3. Match the types of music in A with the adjectives to describe them in B.  

(Nối các thể loại âm nhạc trong cột A với các tính từ miêu tả trong cột B.) 

1.e 2.a 3.b 4.c 5.d 

4. Game: TIC TAC TOE (Trò chơi TIC TAC TOE) 

Cùng với một người bạn, vẽ một bảng tie tac toe như bên dưới. Sau đó viết số từ 1 đến 9 vào 

bảng. Bạn có thể đặt các con số ở bất cứ vị trí nào bạn muốn. 

1. Dan Tranh, Dan Bau 

2. "Hello Teacher"song 

Hello Teacher hello Teacher. 

How are you? 

How are you? 

I am fine, thank you. 

I am fine, thank you. 
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How are you? 

How are you? 

3. Giang Tien. She has a very sweet voice and I love her music so much. 

4. There are many famous pictures and paintings. There are some pictures in black and white but 

there are also some colorful pictures. Each picture has its beautiful trait and it impresses viewers 

so much. The themes of picture are varied. It can be about life in the country, work, family... 

5. have little chance to go to a concert but last week, I saw a concert performed by Le Quyen. 

She is one of my favourite singer. She has a sweet and magical voice which touchesmy soul. The 

performance of Le Quyen was so amazing. The light, the sounds and the singers, the guests ... 

are very impressive. They contribute to the success of Le Quyen's concert. 

6. love Trinh Cong Son. I love his songs very much. 

7. Among all the instruments I love guitar the most. When I was a child, my father used to play 

guitar for me. It has some strings and a sound box. Its sound is very attractive. I love playing 

guitar so much although I can't play well. 

8. Picasso, Leonardo da Vinci, To Tam, Hoang Ngoc Phach. 

9. Minh Thu is my dose friend. She can draw very well. She usually draws her everyday life. Her 

pictures are colorful and I love them. 

Quyết định xem ai là X, ai là O và ai sẽ đi trước. Người chơi đầu tiên chọn một ô và nói to con 

số trong ô. 

Ví dụ: 

Người chơi 1: Tôi muốn số 2. 

Người chơi 2: Được, hãy hát một bài hát tiếng Anh. 

Sau đó bạn ấy phải hát một bài hát tiếng Anh để có được ô đó. 
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